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Kết quả thực hiện Chương trình 135

từ năm 1999 đến 2005 

-----------

Thực hiện Văn bản số 196/UBDT-CSDT ngày 22/3/2005 của Uûy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổng kết 7 năm thực hiện Chương trình 135, UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện như sau :

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ. Phía Đông có bờ biển dài 134 km, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai. Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh 602.555ha. Tỉnh có 10 huyện, 1 thành phố và 155 xã, phường. Dân số đến tháng 12/2004 có 1.545.000 người; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2004 đạt 6,7%. Các đường giao thông quan trọng như đường quốc lộ 1A, 19, đường sắt Bắc-Nam, đường không có sân bay Phù Cát, đường biển có cảng Quy Nhơn và một số cảng khác.

Riêng vùng dân tộc và miền núi tỉnh Bình Định có tổng diện tích tự nhiên 374.212 ha, chiếm 62,1% so tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số 50.684 hộ, 228.116 người (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 6.335 hộ, 30.410 người). Tỉnh được Trung ương công nhận 2 huyện vùng cao, 1 huyện miền núi; 45 xã, 1 thị trấn vùng cao, miền núi; trong đó có 17 xã vùng cao, 28 xã, 1 thị trấn miền núi. Phân theo tiêu chí khu vực có 2 xã, 1 phường khu vực I; 20 xã, 1 thị trấn khu vực II; 22 xã khu vực III. Được Trung ương đầu tư theo Chương trình 135 có 28 xã trong đó có 22 xã khu vực III và 6 xã khu vực II. Tổng dân số của 28 xã ĐBKK là 20.480 hộ, 102.586 nhân khẩu (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 4987 hộ, 23825 nhân khẩu); tỷ lệ hộ nghèo 17,4% (vùng đồng bào dân tộc thiểu số 24,9%). Nơi đây là căn cứ địa, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế – chính trị – an ninh – quốc phòng. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi che dấu, nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ Cách mạng trong những năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

I.Công tác quản lý, chỉ đạo Chương trình :

1. Hình thành tổ chức quản lý Chương trình :
- Ở tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 (trước năm 2002), sau nhập thành Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (trong đó có Chương trình 135), Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (hiện nay là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh), các thành viên là các đồng chí Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực Chương trình 135 đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo thực hiện trong suốt quá trình vận hành chương trình. Ngoài ra còn có tổ công tác gồm các đồng chí chuyên viên ở các sở, ban, ngành theo dõi giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Ở cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 do một đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Ban QLDA ở cấp huyện do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng kiêm nhiệm, và một số xã (Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hiệp, Hoài Sơn) là Chủ đầu tư thì thành lập Ban quản lý Chương trình 135 riêng.

- Ở cấp xã công tác Chỉ đạo thực hiện thông qua Hội đồng nhân dân và UBND xã. Các xã đều thành lập Ban Giám sát xã do Chủ tịch HĐND làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện Hội Cựu Chiến binh, các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân), hộ làm ăn giỏi, Trưởng thôn nơi có công trình xây dựng để theo dõi, giám sát  quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
2. Quan điểm chỉ đạo Chương trình qua các giai đoạn :
- Giai đoạn đầu (1999-2000) : tập trung xây dựng cơ chế chính sách vận hành Chương trình, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và trung tâm cụm xã, xóa hộ đói kinh niên, giảm mỗi năm từ 4 – 5% hộ nghèo; phát triển văn hóa, thông tin; phát triển giao thông nông thôn.

- Giai đoạn sau (2001 – 2005) : hoàn thiện cơ chế chính sách, thực hiện đồng bộ các dự án thành phần, chú trọng chuyển mạnh cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho đồng bào; phát triển y tế giáo dục và văn hóa xã hội; thay đổi tập quán sản xuất cho đồng bào từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo, bối dưỡng cán bộ cơ sở; giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã ĐBKK xuống dưới 25%.

3. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý Chương trình :

Trên cơ sở Quyết định số 135/QĐ-TTg, 138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế các xã ĐBKK; Thông tư liên tịch số 416/1999/BKH-UBDTMN-TC-XD và số 666/2001/BKH-UBDTMN-TC-XD của liên bộ hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng CSHT các xã đặc biệt khó khăn; Tính ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chính sách, quyết định, dự án … nhằm đẩy nhanh phát triển KTXH ở vùng dân tộc, miền núi. 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản sau :

- Đề án phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2000-2010.

- Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 về việc phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng và thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và các bước đấu thầu công trình xây dựng. Văn bản số 498/UB-TH ngày 18/02/2002 về việc hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135.

- Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 về việc ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 23/2000/QĐ-UB ngày 23/02/2000 về chính sách hỗ trợ nâng cấp, cải thiện giao thông nông thôn và có chủ trương tại Thông báo số 223/TB-UB ngày 27/10/2000 về lồng ghép Chương trình 135 với vốn hỗ trợ của tỉnh theo chủ trương bê tông hóa giao thông nông thôn.

- Quyết định số 30/1999/QĐ-UB ngày 12/6/1999 về việc phân công các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn giúp các huyện và các xã nghèo, đặc biệt khó khăn của tỉnh.

- Bổ sung 3 xã ĐBKK để tỉnh đầu tư nâng tổng số xã ĐBKK lên 31 xã (trong đó Trung ương đầu tư 28 xã).

- Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

II. Kết quả thực hiện 5 dự án thành phần và nguồn vốn DFID :

1.Xây dựng cơ sở hạ tầng

Theo quy định, mỗi xã hàng năm nhân dân lựa chọn từ 1 - 3 công trình; chủ yếu là các công trình thiết yếu, vốn nhỏ và thi công đơn giản; theo thứ tự ưu tiên : thủy lợi, giao thông, trường học, trạm xá, điện, nước sinh hoạt,...

 Đến năm 2005 TW đã đầu tư cho 28 xã ĐBKK tỉnh Bình Định 78,04 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Có 237 công trình hạ tầng cơ sở đã được xây dựng (giao thông 109, thủy lợi 58, nước sinh hoạt 24, điện 24, trường học 13, các công trình khác 9). Đã xây dựng mới, nâng cấp được 95km đường giao thông nông thôn, làm mới 28 cầu và hàng chục công trình cống thoát nước các loại; đảm bảo cung cấp nước tưới kịp thời vụ cho 800ha lúa; xây dựng được 12 trạm hạ áp và 30km đường dây điện hạ thế 0,4kv; xây dựng thêm 15 công trình nước sinh hoạt đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 700 hộ; xây dựng mới 450m2 trường học; khai hoang 85ha đất sản xuất

- Tổng vốn theo quy hoạch        : 212,83 tỷ đồng

- Vốn thực hiện đến năm 2005  : 126,18 tỷ đồng (trong đó CT 135 : 78,04 tỷ đồng)

Có 4/28 xã đặc biệt khó khăn được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

Nhiều công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, khai hoang…đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điều đó khẳng định tính đúng đắn của Chương trình, kích thích nền kinh tế tăng trưởng, đánh thức các triềm năng thế mạnh của miền núi, cuốn hút mạnh các hoạt động của người dân vào sản xuất hàng hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều so với trước, đã xóa được nạn đói kinh niên. Các hủ tục lạc hậu cũng dần được xóa bỏ. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi được giữ vững.

Chính sách đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng dân tộc và miền núi đã tạo tiền đề và cơ hội thuận lợi cho sự phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Hàng loạt các công trình giao thông đã tạo điều kiện để giao lưu hàng hóa, kích thích sản xuất phát triển. Các công trình thủy lợi đã tạo nên bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các công trình điện tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến nông lâm sản phát triển…

2. Xây dựng trung tâm cụm xã

Vốn đầu tư từ ngân sách TW đến năm 2005 là 19,248 tỷ đồng, xây dựng được 10 TTCX. Đã san ủi 27ha mặt bằng, xây dựng 25km đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước trên các tuyến đường nội bộ, xây dựng mới 590m2 trường học; xây dựng mới và nâng cấp 2 công trình chợ; xây dựng  6 trạm hạ áp và 4km đường dây 0,4 kv và một số các công trình khác như cửa hàng thương nghiệp, trạm khuyến nông lâm, nhà văn hóa thông tin, trụ sở xã, trạm y tế xãõ…

-Tổng vốn theo quy hoạch        : 54,133 tỷ đồng

-Vốn thực hiện đến năm 2005 : 19,248 tỷ đồng

Nhìn chung trong những năm qua Nhà nước đã tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép. Nhờ có các trung tâm cụm xã, “bức tranh” miền núi thêm khởi sắc, các TTCX đã mang dáng dấp của một thị tứ ở miền núi, trở thành các tụ điểm kinh tế-văn hóa-xã hội trong tương lai. Tuy nhiên mức độ đầu tư cho từng TTCX theo quy hoạch đã được duyệt để đảm bảo cho các TTCX phát huy hiệu quả còn thấp mới đạt bình quân 30%, thấp nhất là TTCX An Quang-An Nghĩa mới đạt 21%. Việc huy động các nguồn lực cho cho Chương trình còn gặp nhiều khó khăn. Việc quy hoạch và đầu tư chưa đồng bộ và hợp lý với điều kiện cụ thể của từng vùng, thực hiện theo khuôn mẫu một cách cứng nhắc dẫn tới một số công trình phát huy hiệu quả sử dụng chưa cao.

-10 TTCX đã cơ bản hoàn thành : TTCX Canh Hòa-Canh Thuận, TTCX Canh Liên-Canh Thuận (huyện Vân Canh), TTCX Vĩnh Sơn-Vĩnh Kim, TTCX Tây Nam Vĩnh Thạnh, TTCX Tây Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), TTCX An Trung-An Dũng, TTCX An Vinh-An Dũng, TTCX An Quang-An Toàn (huyện An Lão), TTCX Vĩnh An (huyện Tây Sơn) và TTCX Aân Nghĩa-Bok Tới (Hoài Aân).

3. Kết quả quy hoạch sắp xếp bố trí lại dân cư :

Đến năm 2005 vốn đầu tư từ Ngân sách TW cho dự án Quy hoạch BTLDC là 7,793 tỷ đồng để xây dựng 6 dự án (huyện Vĩnh Thạnh 4, huyện Hoài Aân 2 dự án). Đã xây dựng được 9 công trình (Giao thông 6, thủy lợi 1, điện 2) và 4 giếng nước sinh hoạt. Làm mới, nâng cấp 9,5 km đường giao thông nông thôn; phục vụ tưới 10 ha lúa; xây dựng 1km đường dây 22/0,4 kv và 1 trạm biến áp. Ngoài ra nguồn kinh phí còn bố trí 200 triệu để hỗ trợ mua bò giống cho 60 hộ thuộc 2 dự án xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Kim và 115 triệu đồng lập dự án.

Tổng số hộ được sắp xếp lại trong 6 dự án là 667 hộ với 3400 nhân khẩu;

đã quy hoạch bố trí được 3 điểm dân cư.

4. Tình hình ổn định và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm :

- Dự án này, năm 2005 nguồn ngân sách trung ương mới bố trí 450 triệu đồng để thực hiện.

- Đã xây dựng được 3 mô hình về sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm 

 Đặc biệt hàng năm tỉnh dùng ngân sách từ 2 đến 3 tỷ đồng thông qua Chương trình giống cây, con của tỉnh cấp cho nông dân các xã đặc biệt khó khăn.

- Ngoài kinh phí trợ cước trợ gía trợ cước, tỉnh còn bổ sung chính sách tiêu thụ phần lớn sản phẩm hàng hóa do đồng bào miền núi, vùng dân tộc sản xuất; có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm ớ miền núi.

5. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ xã, bản, làng :

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện mở các lớp đào tạo, tập huấn. Thời gian tập huấn mỗi lớp từ 5 đến 7 ngày với nội dung đào tạo là hướng dẫn về Quản lý hành chính, Quản lý Nhà nước ở cấp cơ sở, khuyến nông, khuyến lâm, phát triển kinh tế trang trại, về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, cơ chế quản lý và cách thức thực hiện Chương trình 135….Đối tượng đào tạo là cán bộ xã (Đảng ủy, HĐND, UBND, các hội, đoàn thể, các ngành kinh tế, Ban Giám sát xã…), cán bộ thôn, làng (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, già làng, đại diện hộ nông dân sản xuất giỏi), cán bộ xóa đói giảm nghèo ở huyện tăng cường về xã. 

Đến năm 2005 đã mở 80 lớp tập huấn với 8.177 lượt người tham gia, kinh phí bố trí 1,87 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn DFID :

a) Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng: 

Có 3 xã (An Vinh, Vĩnh Sơn, Vĩnh An) được đầu tư với tổng vốn 3.000 triệu đồng. Có 3 công trình được bố trí vốn, cả 3 đều khởi công mới và đều là công trình giao thông (đầu tư nâng cấp 6 km đường giao thông nông thôn).

b) Vốn đào tạo cán bộ :

Trung ương bố trí cho tỉnh 130 triệu đồng để đào tạo cán bộ cho 28 xã đặc biệt khó khăn.

Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 1 lớp tập huấn , thời gian 3 ngày, đối tượng là Ban Giám sát các xã thuộc Chương trình 135 va các Trưởng thôn nơi có công trình xây dựngø; tổng số người tham gia 220 người. Nội dung là hướng dẫn quy trình giám sát chất lượng công trình, quản lý kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã, lập và quản lý dự án có quy mô nhỏ.

III. Thực hiện tăng cướng cán bộ về cơ sở :

Thực hiện Quyết định 42/QĐ-TTG ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn những cán bộ cơ sở , ban ngành của tỉnh, phòng, ban của huyện có trình độ và kinh nghiệm công tác xuống tăng cường giúp các xã phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Tính đến năm 2005 đã có 27 cán bộ về tăng cường làm công tác xóa đói, giảm nghèo cho 24 xã ĐBKK. Mức chi trả phụ cấp từ 300.000 đến 1.500.000 đồng/ người/ tháng. Nguồn kinh phí này lấy từ quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh. 

IV. Kết quả hỗ trợ các xã ĐBKK của các doanh nghiệp

Ngoài nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách, UBND tỉnh đã phân công 7 thành viên UBND tỉnh và 17 sở ngành phụ trách 8 huyện có xã ĐBKK có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo và 62 doanh nghiệp có nhiệm vụ trợ giúp cho 31 xã ĐBKK (có 3 xã ĐBKK của tỉnh). Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh tính đến năm 2005 các doanh nghiệp đã trợ giúp cho 29/31 xã ĐBKK như : hỗ trợ xây dựng giao thông, thủy lợi nhỏ, trường học, nước sinh hoạt kéo điện vào hộ dân… với tổng kinh phí trợ giúp là 1,6 tỷ đồng.

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định được 2 doanh nghiệp là  ngân hàng Ngoại thương TW và Tổng cục Bưu điện giúp đỡ các xã ĐBKK của tỉnh. Đến nay 2 doanh nghiệp này mới chỉ giúp đỡ được 1 lần với số tiền 550 triệu đồng để xây dựng trường học. Cụ thể : Ngân hàng Ngoại thương giúp 250 triệu đồng xây dựng khu ký túc xá trường THCS Đinh Nỷ, xã An Vinh, huyện An Lão. Tổng cục Bưu điện giúp 300 triệu đồng để xây dựng trường học ở xã An Trung, huyện An Lão.

 V. Thực hiện chính sách hỗ trợ dân tộc ĐBKK

Theo Quyết định 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ,chuyển dự án hỗ trợ Dân tộc ĐBKK thành chính sách hổ trợ Dân tộc thiểu số ĐBKK thuộc Chương trình 135 với mục tiêu chủ yếu là : góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn phát triển hàng hóa, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa trong vùng, giúp đồng bào sớm hòa nhập với cộng đồng các dân tộc trong vùng.

Đến năm 2005 nguồn kinh phí TW cấp là 2.560 triệu đồng, UBND các huyện sử dụng để hỗ trợ đời sống (mua gạo, chăn, mùng, mền…) và hỗ trợ sản xuất (mua giống cây, giống lúa, mua bò, dê, đào giếng nước sinh hoạt, mua dao, rựa…) cho 6.500 lượt người thuộc diện dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

VI. Các nguồn vốn khác được đầu tư lồng ghép trên địa bàn 135 :

1. Nguồn vốn từ các bộ, ngành, các đoàn thể trung ương và các địa phương khác giúp đỡ : 151,581 tỷ đồng
Nguồn vốn này được đầu tư hàng năm theo các chương trình mục tiêu Quốc gia để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực miền núi, vùng dân tộc và đầu tư cho dự án tái định cư 2 xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) di dời khỏi khu vực lòng hồ Định Bình.

Hai đơn vị được Chính phủ phân công là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã trợ giúp 250 triệu đồng; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trợ giúp 300 triệu đồng để xây dựng truờng học.

2. Chương trình vì người nghèo :

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày 17/10/2002, đến nay Uûy ban MTTQVN tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị đóng góp vào Quỹ với số tiền là 11,745 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này chủ yếu để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nhà ở đơn sơ xây dựng lại nhà với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/nhà. Tổng số nhà được xây dựng từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” là 3.915 nhà.

3. Các chương trình khác (168,186,173,174) :

Tỉnh Bình Định không không được thụ hưởng các Chương trình 168,186,173.

Ngày 01/10/2004 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 174/2004/QĐ-TTg hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch năm 2005 cho một số huyện miền núi thuộc các tỉnh giáp Tây nguyên, phía tây khu 4 cũ và miền núi phía bắc. Tỉnh Bình Định có 4 huyện được thụ hưởng Quyết định này là : An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn.

Tổng kinh phí được trung ương hỗ trợ cho tỉnh theo QĐ174 là 16 tỷ đồng

4. Vốn quốc tế (WB) : 33,4 tỷ đồng

Nguồn vốn này đầu tư trực tiếp cho 21 xã đặc biệt khó khăn thuộc 6 huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát từ năm 2002. Đồng thời tỉnh cũng đã đầu tư từ ngân sách địa phương 9,8 tỷ đồng để đối ứng thực hiện.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tổng vốn đã đầu tư cho Chương trình 135 từ năm 1999 đến năm 2005 : 105,647 tỷ đồng.

2. Các xã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của Chương trình giai đoạn 2001-2005 : gồm có 3 xã

Cụ thể :

-Xã Ân Tường Đông, xã Ân Hữu (huyện Hoài Aân)

-Xã  Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) 
3. Những xã đã hoàn thành dự án xây dựng CSHT nhưng sản xuất chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao : gồm 3 xã

Cụ thể :

-Xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Aân ) 

-Xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh)

-Xã Cát Hải (huyện Phù Cát)

*Tóm lại :

Chương trình 135 cùng với các chương trình khác đầu tư vào vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo : bình quân mỗi năm giảm từ 4-5% hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn trước khi có Chương trình hơn 60%, đến tháng 12/2004 đã giảm còn 17,4%). Đã cải thiện rõ rệt đời sống đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trên các lĩnh vực đời sống xã hội, văn hóa - giáo dục, y tế và sức khỏe cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng trên các vùng chiến lược xung yếu của tỉnh; góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Toàn bộ số trường học đã được ngói hóa (trừ các điểm trường mẫu giáo, nhà trẻ), thu hút được 90% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Năm 2004 tỉnh Bình Định đạt chuẩn hoá phổ cập giáo dục THCS.

- Đã có khoảng 60% số hộ đồng bào đã được bồi dưỡng kinh nghiệm sản xuất, kiến thức khoa học, góp phần chủ động vận dụng vào sản xuất. Cơ cấu kinh tế bắt đầu hình thành và có sự chuyển dịch theo hướng lâm, nông, có những vùng đã đi vào sản xuất hàng hóa, tạo những vùng chuyên canh. Diện tích được tưới chủ động tăng 800ha, năng suất lúa đạt bình quân 35 tạ/1ha. Đời sống vật chất, tinh thần có sự thay đổi lớn. 

- 100% số xã có đường giao thông tới xã trong đó có 3 xã giao thông còn khó khăn là Canh Liên, An Toàn, An Nghĩa.

- 100% số xã có điện đến các trung tâm, trong đó có 4 xã sử dụng điện điêzel. Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 85%.

- Từ cuối năm 1999 đến năm 2005 đã nâng tỷ lệ người dân được cấp nước sinh hoạt từ 39% đến 60% tăng 21%. Riêng  đồng bào dân tộc thiểu số bằng nguồn vốn các chương trình, dự án của Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn vốn hỗ trợ trong nước và nước ngoài tỷ lệ cấp nước sinh hoạt đến năm 2005 là 60% đạt tỷ lệ chung của tỉnh. 

- Có 100% số xã có trạm y tế (các trang thiết bị còn thiếu). Tình hình dịch bệnh đã được đẩy lùi, đã khống chế được các loại bệnh truyền nhiễm như sốt rét, dịch tả… 

- Thu nhập bình quân 1.200.000 đồng/ người/năm.

- Lương thực bình quân  320 kg/người/năm.

Thành tựu là cơ bản, song vẫn còn một số mục tiêu quan trọng chưa đạt được là tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc còn ở mức 25%, khoảng cách chênh lệch phát triển còn rất lớn, đồng bào chưa tiếp thu được kỹ thuật sản xuất mới, chậm thay đổi tập quán sản xuất; còn nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống của đồng bào chưa được giải quyết nhất là nước cho sản xuất và sinh hoạt, đất cho sản xuất; nguy cơ tái nghèo luôn đe dọa, khó đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBKK này.

Nguyên nhân tồn tại yếu kém :
- Nguyên nhân chủ quan :

Sự phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ trong các nhiệm vụ của Chương trình như : đào tạo cán bộ, phát triển sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, quy hoạch bố trí lại dân cư. Chưa có cơ chế khuyến khích các xã thoát khỏi Chương trình 135 nên chưa tạo ra phong trào tự vươn lên thoát nghèo.

Ở địa phương chưa phối hợp tốt và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội tham gia. Chưa coi trọng công tác cán bộ, chậm phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, thiếu sáng tạo trong vận dụng cơ chế. Công tác tuyên truyền vận động đồng bào tự lực vươn lên thoát nghèo chưa được coi trọng.

- Nguyên nhân khách quan :

Địa bàn các xã ĐBKK có địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng thấp kém; trình độ sản xuất thấp; đời sống còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao; nguồn nhân lực hạn chế nhiều mặt, đã yếu lại thiếu bộ… Nhìn chung điểm xuất phát về trình độ phát triển của khu vực này rất thấp là nguyên nhân quan trọng hạn chế thực hiện Chương trình.

C. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KT-XH CHO ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐBKK GIAI ĐOẠN 2006-2010 :
- Qua 7 năm thực hiện Chương trình, về cơ bản cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK đã được giải quyết một bước làm nền tảng cho sản xuất phát triển và ổn định đời sống người dân. Tuy vậy so với yêu cầu thực tế và yêu cầu phát triển của xã hội, vùng ĐBKK nếu không có sự đặc biệt quan tâm, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước thì các xã này khó tự vượt qua đói, nghèo. Vì vậy, Nhà nước, Chính phủ cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã ĐBKK, các thôn, bản ĐBKK giai đoạn 2006 – 2010 một cách toàn diện hơn, để vùng dân tộc miền núi phát triển cả về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc.

- Cần tiếp tục đầu tư cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các TTCX để tạo cơ sở hạ tầng với mức cao hơn, chất lượng cao hơn, phạm vi có diện rộng hơn, giải quyết khó khăn tự nhiên như thiếu nước, thiếu đất sản xuất. 

- Đối với những xã đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng sản xuất chưa phát triển cần tiếp tục đầu tư cho phát triển sản xuất như thủy lợi, khai hoang, phát triển sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Có chính sách tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm nhằm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; có chính sách cấp không giống cây con có năng xuất cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ ½ giá bán cho đồng bào khu vực II.

- Đối với một số xã đã thoát khỏi Chương trình 135 nhưng còn một số thôn bản điều kiện về cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội còn khó khăn và một số thôn bản đặc biệt khó khăn của các xã thuộc khu vực II cần phải tiếp tục đầu tư với quy mô là thôn, bản.
- Đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho các công trình phúc lợi xã hội như trạm y tế xã; khuyến nông, lâm; trường học; nhà văn hóa thông tin; truyền thanh, truyền hình … cho các xã có công trình đã đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả công trình.
 - Tiếp tục đầu tư cho các dự án Định canh định cư giai đoạn 2006-2010 với nguồn kinh phí tương xứng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định định canh định cư vững chắc. Cần đổi mới chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn và trợ giá trợ cước để phù hợp giai đoạn mới; quan tâm đến hộ, nhóm hộ và cộng đồng những vấn đề thiết thực.

- Đảng, Nhà nước cần chăm lo công tác đào tạo người dân tộc htiểu số hơn nữa để kế cận sau này, có chính sách ưu tiên về đào tạo cho con em dân tộc thiểu số : cả về năng lực quản lý, về khoa học kỹ thuật; ưu tiên đặc biệt trong bố trí tuyển dụng cán bộ, công chức là con em dân tộc thiểu số về vào cơ quan nhà nước và chính sách thu hút cán bộ dân tộc thiểu số về công tác tại các huyện miền núi, vùng cao. Có chính sách chăm lo đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với trình độ và phong tục, tập quán của đồng bào. 

- Đề nghị Chính phủ bổ sung kinh phí để thực hiện Quyết định 134. Dự kiến kinh phí để thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này trong 2 năm (2005-2006) là 69,5 tỷ đồng (ngân sách TW hỗ trợ 57,6 tỷ đồng). Kế hoạch năm 2005 TW phân bổ 5 tỷ đồng để thực hiện (chưa được 10%so với nhu cầu). Do vậy rất khó hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt quy định đối với những hộ đồng bào ở phân tán vùng cao, khu vực khó khăn về nguồn nước thì ngân sách TW hỗ trợ 300.000 đồng/hộ để đào giếng là quá ít so với kinh phí để đào 1 giếng ở vùng cao tỉnh Bình Định (bình quân 5 triệu đồng/1 giếng). 

- Nhu cầu cần hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đối với tỉnh Bình Định là 69,58 tỷ đồng (trong đó ngân sách TW hỗ trợ 57,67 tỷ). Năm 2005 Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng, năm 2006 là 10 tỷ đồng, mới đạt 25% so với yêu cầu nên khó đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, đề nghị Trung ương cần bổ sung thêm kinh phí trong kế hoạch năm 2006 cho tỉnh Bình Định thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg theo đúng Đề án đã duyệt hoặc cho phép kéo dài thời gian thực hiện của Đề án.
- Với mức hỗ trợ khai hoang 5 triệu đồng/ha còn quá thấp so với thực tế, vì đa phần diện tích đất khai hoang còn lại đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, đề nghị nâng mức hỗ trợ lên mức 7 –10 triệu đồng/ha. Mặt khác một số vùng muốn tạo quỹ đất sản xuất cần phải khai hoang bằng cơ giới cần phải có hệ thống nước tưới, đường giao thông vào khu sản xuất, như vậy mới phát huy hiệu quả. Đối với những trường hợp này đề nghị nên có quy định hỗ trợ như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện theo cơ chế 135.

- Cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi để gắn quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân.
- Nhà nước sớm ban hành Luật Dân tộc.

Nơi nhận :                                     TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
-Uỷ ban Dân tộc; 

-TT HĐND tỉnh;

-Ban Dân tộc tỉnh (đ/b);

 -Lưu : VP,K3.                                                                                       Nguyễn Văn Thiện  
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